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Vật liệu Polyester fiber (PET) Tiêu chuẩn chống cháy F1(DIN 53438)

Cấp độ lọc G1, G2, G3, G4 (EN779) Khả năng giữ bụi 360g/m²; 420g/ m²; 500g/ m²; 600g/ m²

Kích thước hạt bụi ≥ 5µm Cấp chịu nhiệt 100ºC

Áp suất cuối 250Pa Chịu nhiệt lớn nhất 120ºC

Hiệu suất lọc 95% (G4) Khả năng chịu ẩm 100%

Cấp độ lọc (Filtration 
Class)

Độ dày (mm) Khối lượng (g/ m²) Áp suất đầu vào (Pa) Tốc độ gió (m²/s) Lưu lượng (m³/h)

G1(EU1) 5 120 15 1.5 5400

G2(EU2) 10 150 22 1.5 5400

G3(EU3) 15 180 25 1.5 5400

G4(EU4) 20 200 28 1.5 5400




